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Chuột là một loại động vật nhỏ, thuộc loại có vú, bộ gậm nhấm, rất tinh nhanh.  Hầu như nước nào và chỗ nào cũng có sự hiện diện của chuột.  Chuột là một trong những loài vật phá hoại mùa màng rất nguy hiểm và trở thành kẻ thù của nông dân.  Từ xưa đến nay người ta đã dùng nhiều cách để diệt chuột như thuốc chuột, bẫy chuột nhưng loại tinh ranh nầy vẫn còn tồn tại và nhởn nhơ phá phách mùa màng, ngay cả trong nhà như áo quần, thóc lúa giống cũng bị chuột phá phách. Một đặc tính của chuột là đa tình vì vậy người đời thường ví những kẻ đi ăn vụng ái tình là “Mèo Chuột”. Ngôn ngữ Việt Nam thật phong phú và lối so sánh thật chính xác.  Mèo thì hay rình mò, hay làm việc ban đêm, dùng để ám chỉ các nàng; còn chuột thì hay ăn vụng, phá phách, ám chỉ con trai.  Trong khoa tướng số dân gian, người ta cũng dùng danh từ “mặt chuột kẹp” để chỉ nhưng người xảo quyệt và keo kiệt.  Chuột có nhiều thứ như chuột nhắt, chuột chù, chuột cống, người ta còn phân biệt chuột đồng, chuột nhà.  Trong tác phẩm: “O Chuột” Tô Hoài đã mô tả chuột  nhắt và chuột chù như sau.  “Anh Chuột Chù có cái mồm dài nghêu, cứ vác mõm đã đủ mệt, đi đến đâu cũng rụt rụt rè rè.  Hễ hơi có cái gì đáng sợ là vội hốt hoảng chạy cuống lên, vãi cả đái và kêu ríu rít.  Đã thế lại còn chậm và cũng không biết leo tường, leo cột, chỉ ở luẩn quẩn sát mặt đất.  Thật là một thứ chuột cùng dân, thấp kém nhất trong xã hội chuột.  Vậy mà thiên hạ laị ưa thứ chuột đó.  Không phải ưa cái thân hôi hám của nó, chẳng đã có câu: “Hôi như chuột chù.” nhưng người ta chỉ ưa có cái tiếng kêu: “chu úc..chu úc..” các cụ ta nói: “Ấy Chuột Chù bảo: ‘Túc, Túc, nghĩa là đủ đủ’”.  Nhà ai mà Chuột Chù cứ “túc túc luôn, ắt hẳn nhà ấy sắp có việc đại phát tài. Còn chuột nhắt, thân chúng nhỏ nhắn, mồm chúng xinh xinh vừa phải.  Về sự nhanh nhẹn, phải biết rằng nhờ ở cái thân hình bé bỏng, chúng leo vun vút, chúng chạy nhoăn nhoắt như có phép biến hóa.” 

Ngoài bản tính tinh ranh và hay phá hoại mùa màng, chuột còn là một loại động vật nguy hiểm đến mạng sống con người.  Chuột là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh dịch hạch và trong lịch sử loài người loại bệnh nầy đã làm cho nhân loại khiếp sợ.

Sau đây là những bệnh do chuột gây ra:

· Rickettsial pox: giống như chicken pox hay là bệnh đậu mùa.

· Bệnh sốt khi bị chuột cắn.

· Trúng độc trong thức ăn nếu bị chuột ăn trước hay có phân hay nước tiểu của chuột trộn lẫn trong đồ ăn.

· Chuột có thể truyền những con vi khuẩn qua người.

· Nếu nhà có chuột trong nhà hay garage bạn có thể hít vào bụi bặm có vi trùng của chuột và sẽ không thở được. Bệnh nầy rất nguy hiểm.

Chuột sống trung bình khoảng năm tháng, vì thường bị các con vật khác như mèo, rắn, nhưng bình thường chuột có thể sống đến hai năm nếu được nuôi trong phòng thí nghiệm. Thường chuột là thực phẩm của mèo, của rắn, chó dại và của một vài loại chim. Ở Việt Nam ngày xưa thường nhà nào cũng có nuôi mèo nhất là ở nhà quê. Nuôi mèo không phải để làm cảnh hay để nâng niu, chiều chuồng như ở Mỹ hay một vài trước trên thế giới ngày nay, nhưng ở Việt Nam nuôi mèo trong nhà là để bắt chuột vì vậy chuột và mèo là kẻ thù không đội trời chung.  Nhưng trên thực tế mèo không nguy hiểm cho chuột bằng rắn, vì rắn có thể vào những nơi ngóc ngách, những lỗ nhỏ mà mèo không vào được.  Chuột là một động vật có thể sống trong nhà và có thể thích ứng với nhiều môi trường khác lạ nên chuột là một động vật được phát triển khá nhanh chóng.  Chính vì vậy lịch sử họ nhà chuột chưa bao giờ bị diệt chủng. Một con chuột cái mỗi năm có thể đẻ từ ba đến tám lứa, mỗi lứa có thể từ 6 đến 14 con.  Mắt của chuột chỉ phân biệt được hai màu.  Chuột không nhận ra màu đỏ.

Nói đến những tật xấu của chuột mà không nói đến cái tốt thì không công bằng. Vậy xin kể một vài ích lợi của chuột.

Về y học
[image: image1.wmf]Các nhà bác học đã dùng chuột để thí nghiệm các thứ thuốc trước khi con người xử dụng.  Có thể nói chuột là vật hy sinh rất nhiều cho ngành y học.  Ngoài ra chuột cũng là con vật thường được dùng cho các sinh viên y khoa thực tập khoa mổ xẻ.  Chính vì chuột được xử dụng nhiều như thế nên ở Mỹ  trong “Animal Welfare Act” chuột không được bảo vệ.  Vì cơ thể và genes của chuột rất giống với người nên chuột đã được dùng trong những thí nghiệm về vạn vật học và tâm lý học để tìm hiểu thêm về con người.  Những việc thí nghiệm nầy thì dễ làm với chuột hơn là với người vì lý do nhân đạo, đỡ tốn tiền và chuột có thể nuôi và sinh sản nhiều để dùng trong các cuộc thí nghiệm.  Một cuộc thí nghiệm có thể thử cho nhiều thế hệ chuột từ chuột cha đến chuột con.

Về mặt thực phẩm
Thịt chuột rất gần gũi với người Việt Nam, nhất là các vị có máu lưu linh trong người. Nói đến thịt chuột, xin cống hiến người đọc câu chuyện bản thân.  Sau năm 1975, cũng như các quân nhân, công chức khác, tôi phải tập trung cải tạo.  Mỗi trại cải tạo đều có cái gọi là qui chế “thăm nuôi”.  Cứ mỗi tháng tôi được mẹ già và người em gái thăm nuôi một ít muối, đường, gạo, đậu, thuốc lào v. v. Tôi được sắp xếp ở chung với một vị xã trưởng, tên là Â.V.D. thuộc quận Hòa Đa.  Hàng tháng vị nầy cũng được thăm nuôi.  Thực phẩm chính của ông là muối, đường và đặc biệt là thịt chuột.  Chúng tôi thường chia sẻ thực phẩm với nhau khi được thăm nuôi.  Lúc đầu tôi sợ món thịt chuột, nhưng sau vì đói hơn nữa thấy thơm ngon, nên sau nầy tôi trở nên nghiền.  Còn thịt chuột có thêm chất dinh dưỡng không, thì thực ra chưa được kiểm chứng. 

Không phải chỉ người Việt Nam biết ăn thịt chuột mà người Tàu còn rành hơn người Việt nữa.  Thịt chuột hầm với thuốc bắc là một món ăn đặc biệt dành cho quí vị yếu kém vế sinh lý.  Ngày xưa trong lịch sử nước Tàu, thịt chuột là một trong “Bát Bửu” của Từ Hy Thái Hậu.  Bà ta ăn thịt chuột không cần phải nấu, không cần gia vị, chỉ cần bắt con chuột con còn đỏ hoẻn, cho vào miệng là nuốt liền. Nghe qua thì rất đơn giản, nhưng thực ra phải qua một thời gian dài.  Muốn có những chú chuột con như thế, người ta phải cho chuột đực và chuột cái sống chung trong một chuồng, hằng ngày phải cho ăn sâm và uống nước sâm cho đến lúc chúng đẻ con.  Và cho đến đời thứ ba, thì những chú chuột nấy được gọi là “con sâm”.

Nuôi chuột để giải trí
Ngoài hai ích lợi trên, ở Mỹ ngày nay nhiều thứ chuột được bày bán và người ta mua về nuôi làm cảnh trong nhà như nuôi chim, nuôi chó, nuôi mèo.  Những thứ chuột này giá khá đắt.  Tuy nhiên người ta thích nuôi chuột vì những lý do sau đây:

· Chuột là một thú vật sạch sẽ trong lồng.

· Chuột không làm bị allergy.

· Chuột là một nguồn vui giải trí.
· Nuôi chuột không có tốn kém nhiều như nuôi các loại súc vật khác.

· Chuột nuôi chung không đánh nhau.

· Nhiều con chuột cũng có vẻ thông minh.

Thường thường người ta nuôi chuột trong lồng và cho ăn những thức ăn trong hộp. Trong lồng người ta hay bỏ giấy vụn, gỗ vụn làm giường cho chuột ngủ.  Loại giấy và gỗ nầy dày cỡ vài inches để chuột có chỗ đào và chơi.

Tuy nhiên nuôi chuột cũng có những vấn đề đáng lo:

· Chuột ỉa, đái rất nhiều.

· Chuột có mùi hôi.

· Chuột hay chơi ban đêm.

· Chuột hay bị đau mắt lúc bị khủng hoảng.

· Chuột hay mắc bệnh nếu không được chăm sóc chu đáo.

· Đẻ rất dễ và rất nhiều.

· Chuột không sống lâu nên phải mua nhiều lần.

Trong cách tính năm theo âm lịch, Tý (chuột) là con vật đầu tiên trong mười hai con vật được xử dụng (Tý, Sửu, Dần, Mạo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy).  Theo ông Nguyễn Ngọc Ngạn, khi tổ chức thi để tuyển chọn các con vật thì chuột là con vật nhỏ nhất, nhưng lại có tính thông minh, tinh ranh, nên đã nhảy lên lưng con trâu và khi vào gần bờ thì chuột phóng nhanh lên bờ và vì thế đã thắng cuộc.

Nghe nói ở quê nhà bây giờ món thịt chuột thông dụng lắm và nghề ăn thịt chuột cũng lắm công phu, nhưng kẻ hèn nầy cũng chỉ nghe nói, quí vị nào đã có nhiều dịp về thăm quê, nhất là nếu có máu lưu linh thì chắc biết rõ hơn. 

Sau khi mạn đàm sơ lược về chuột, nay xin giới thiệu một vài hình ảnh về chuột trong Cựu Ước.

Chuột trong Cựu Ước

Sách Lêvi là cuốn sách sưu tập các luật lệ về phụng tự được xếp vào sau sách Xuất Hành, được coi như luật lệ Chúa ban cho ông Maisen. Thực tế các luật lệ này đã phát triển qua nhiều thế hệ. Thiên Chúa dùng chính nền văn hóa của Israen để từng bước giáo dục họ.

Sách Lêvi có tất cả hai mươi bảy chương. Chương 11 nói về luật liên quan đến cái thanh sạch và cái ô uế và nói về lòai vật thanh sạch và loài vật ô uế. Câu 29  trong chương nầy viết: “Trong số các loài vật nhỏ, lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi phải coi những loại nầy là ô uế: chuột nhũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn,tắc kè…

Trong sách Samuel cuốn thứ nhất, trong chương 6, các câu 4, 5, 11 và 18 có đề cập đến hình ảnh CON CHUỘT.
Câu 4: Người Philitinh hỏi: “Của lễ đền tội chúng tôi phải nộp cho Người là gì? Họ đáp: Năm cái khối u bằng vàng và năm CON CHUỘT bằng vàng, tính theo số vương hầu người Philitinh…
Câu 5: Anh em hãy làm những hình ảnh các khối u của anh em và hình ảnh các CON CHUỘT….

Câu 11: Chúng đặt hòm bia Thiên Chúa lên xe cùng với cái hộp đựng các CON CHUỘT bằng vàng và hình các khối u của chúng.
Câu 18: Ngoài ra còn có các CON CHUỘT bằng vàng.

Đó là hình ảnh chuột trong Cựu Ước.  Còn trong Văn Chương Bình Dân Việt Nam thì đầy dẫy nhưng câu ca dao, tục ngữ nói về chuột.

Chuột trong Văn Chương Bình Dân Việt Nam

Ai cũng biết Văn Chương Bình Dân Việt Nam được các nhà vô danh sáng tác theo nhiều thể: thể phú, tỷ, hứng và nhiều lúc trong một bài lại kết hợp nhiều thể khác nhau. Hai câu tục ngữ sau đây đã dùng thể so sánh để làm nổi bật sự lười biếng, sự ham ăn uống của một người:

Ăn to như đầu beo,

Làm việc như đuôi chuột.

Trong cuộc sống gia đình cũng như ngòai xã hội, có nhiều người, nhiều tổ chức khi thiết lập chương trình sinh hoạt thì to lớn, rầm rộ và nhiều kế hoạch, đường lối, dao to, búa lớn, nhưng họ chỉ làm bằng miệng, bằng lý thuyết, còn trong thực tế chẳng thực hành được gì tốt đẹp, ích lợi cho nhà, cho nước. Khi gặp những trường hợp như thế, những người bất mãn thường đọc câu tục ngữ.
Đầu voi, đuôi chuột.

Như trên đã nói, mục đích nuôi mèo là để bắt chuột, diệt chuột, nhưng có những chú mèo lười biếng, suốt ngày chỉ ăn nằm, nhiều lúc còn làm những việc bậy bạ, mang tiếng cho chủ, làm mất vệ sinh trong nhà, đặc biệt bên bếp tro tàn. Để ám chỉ những người thích danh tiếng, thích địa vị, nhưng thiếu kiến thức, thiếu khả năng, không làm được gì ích quốc, lợi dân, trái lại làm ô uế cho tổ chức, cho chính thể. Những người như thế được ví như một chú mèo không làm trọn phận sự “bắt chuột” mà lại còn làm dơ bẩn trong nhà.
Bắt chuột không hay, hay ỉa bếp.

Trong cuộc sống gia đình cũng như những sinh hoạt ngoài xã hội, thường hay có sự  “bắt chước” nhất là đối với trẻ con.  Thường trẻ con chưa có suy nghĩ, chưa phân biệt được điều sai đúng mà chúng chỉ làm theo, chỉ bắt chước những gì người khác làm. Nếu thấy được việc tốt thì may mắn cho chúng còn nếu gặp những việc làm xấu thì thật tai hại, nguy hiểm và đó là lỗi của người chỉ đường, dẫn lối, chẳng khác gì con chuột, vì vậy tục ngữ có câu
  

Bày đường chuột chạy. 
Một trong những tục lệ khó khăn cho việc dựng vợ, gả chồng ngày xưa là tục thách cuới. Vì tục thách cưới nầy mà nhiều đôi trai gái đã gần đến ngày cưới nhau, chung sống, ăn đời ở kiếp, nhưng rồi vì tục thách cưới mà phải chia ly, phải bỏ cuộc.

Mấy câu thơ lục bát sau đây nói lên tâm trạng của một chàng rễ nghèo, đồng thời cũng trình bày tục lệ thách cười ngày xưa.
Cưới nàng anh toan dẫn voi,

Anh sợ quốc cấm nên voi không bàn.

Dẫn trâu sợ họ máu hàn,

Dẫn bò sợ họ nhà nàng co gân.

Miễn là có thú bốn chân,

Dẫn con chuột béo mời dân mời làng.

Thực phẩm là một trong những thứ cần thiết cho cuộc sống con người.  Ngày nay ở các nước văn minh, những quốc gia tư bản, thực phẩm tương đối dư thừa và có đầy đủ chất dinh dưỡng.  Trái lại ở những nước nghèo, thực phẩm vẫn còn là vấn đề nan giải. Hàng ngày chúng ta thấy báo chí loan tin trẻ em nước nầy, nước nọ thiếu chất dinh dưỡng. Trong những nước nghèo, họ chỉ “ăn lấy no, chứ không có lấy ngon, lấy béo”. Chính vì vậy, để yên ủi chính mình, nhất là yên ủi những người “bợm nhậunhưng thiếu điều kiện, thiếu cao lương, thiếu mồi, tục ngữ có câu:

Cần chi cá lóc, cá trê,

Thịt chuột, thịt rắn, nhậu mê hơn nhiều.

Khoa tâm lý học thường chia bản tính con người ra làm nhiều loại: có người thích sống âm thầm, sống cho chính mình, không khoe khoang, không thích bề ngoài, chỉ một mình mình biết, một mình mình hay. Trong lúc đó có người lại thích khoe khoang, có ít nói nhiều. Thật là hai loại người tương phản. Đối với loại người thứ nhất khó lòng biết được những gì họ có, chỉ có lúc vì hoàn cảnh phải phơi bày ra ánh sáng mới biết đươc thực hư. Loài người nầy chẳng khác gì loài chuột chỉ sống chui rúc trong những chỗ kín đáo, không ai bắt gặp chúng, chỉ khi nào nhà cháy mới thấy chúng xuất hiện. Để ám chỉ những người nầy, tục ngữ có câu:

Cháy nhà ra mặt chuột

hay

  Cháy nhà lòi mặt chuột

Trong đặc san cộng đoàn, Xuân Bính Tuất 2006, bài “Năm Tuất Nói Chuyện Chó” đã có dịp trình bày về công dụng của chó.  Trong bài nầy nhân nói về chuột, xin giới thiệu về công dụng của mèo.  Ngày nay, nhất là ở Mỹ, người ta nuôi mèo để làm cảnh, để ve vuốt, thậm chí để thay cho người tình trong lúc cô đơn, lẽ bóng.  Mèo cũng được săn sóc sức khỏe và các tiện nghi khác không khác gì con người.  Mèo cũng có bảo hiểm, có chích ngừa, có bác sĩ chuyên môn.

Còn ở Việt Nam, nuôi mèo chỉ có mục đích duy nhất là để bắt chuột.  Nuôi chó ngoài việc giữ nhà còn để ăn thịt, còn thịt mèo thì không được thông dụng Tục ngữ đã nói rõ công dụng của chó, mèo như sau:

Chó giữ nhà, mèo bắt chuột 

Như trên đã nói, mèo và chuột là kẻ thù, không bao giờ đội trời chung. Đã là kẻ thù thì khi thấy đối phương gặp hoạn nạn, nhất là chết chóc thì chắc chắn sẽ vui mừng, nhiều lúc còn ăn mừng nữa. Ca dao đã nói lên chuyện đó
  Chú chuột đi chợ đàng xa,
 Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo.
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Chuột chạy cùng sào.

Trong lúc đó lại có nhiều người luôn gặp may mắn trong cuộc sống, nếu so sánh với những ngưới khác thì họ thua kém về mọi phương diện. Tục ngữ đã có những câu để nói về trường hợp may mắn nầy:

Chuột sa chĩnh gạo.

hay

Chuột sa hũ nếp

Để ám chỉ những người quá kén chọn, quá cân nhắc so đo rồi cuối cùng gặp phải những điều ngoài ý muốn, tục ngữ viết:

Chuột chê xó bếp chẳng ăn

Chó chê nhà dột ra nằm bụi tre.

Ghen tương, ganh tỵ hầu như là bản tính muôn thủa của con người.  Vì ganh tỵ nên muốn hạ sát người khác để mình đươc cân nhắc lên.  Sự ganh tỵ nhiều lúc trở nên buồn cười.  Nhiều lúc trong cuộc sống, mình không thấy cái xấu của mình mà chỉ thấy cái xấu của kẻ khác, đến lúc bị phản kháng mới thấy xấu hổ.  Hai câu thơ sau đây trích trong kho tàng Văn Chương Bình Dân Việt Nam nói lên điều đó:

Chuột chù chê khỉ rằng hôi,

Khỉ lại trả lời: “cả họ mầy thơm”.

hay 
Mèo khen mèo dài đuôi,

Chuột cậy mình nhỏ, khéo chui dễ luồn.
Sự giao tế giữa trai gái ngày xưa rất khắt khe và thường bị cấm đoán.  Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có những cuộc gặp gỡ hay những mối tình vụng trộm xảy ra.  Chúng ta hãy nghe lời của một chàng trai cũng như của một cô gái khi muốn trốn tránh sự khắt khe của cha mẹ:
Chuột kêu chút chít sau rương,

Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay

hoặc 
Chuột kêu chút chít trong rương

Em đi cho khéo đụng giường mẹ hay

Mẹ em đẻ em trong bồ,

Anh nghĩ chuột nhắt, cũng vồ được em

hay 
Chuột kêu chút chít trong vò,

Lòng anh có muốn thì mò lại đây.

Trong văn vhưong Việt Nam cũng như văn chương của nhiều nước khác thường có những câu chuyện ngụ ngôn, mượn chuyện loài vật để ám chỉ loài người. Loại nầy rất nhiều trong văn chương Việt Nam, truyền khẩu cũng như bác học. Hai câu thơ sau đay là một điển hình cụ thể
Con chi rọt rẹt sau hè,

Hay là rắn mối tới ve chuột chù. 

Để khuyên mọi người trong cuộc sống phải cẩn thận, không nên tin tưởng hay coi thường người khác, nhất là những người già tuổi thường coi thường trẻ con rồi bị chúng lừa lọc, làm phật ý.  Hình ảnh con chuột nhắt và chú mèo già là một bài học cụ thể:

Mèo già mắc lừa chuột lắt

Trong cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã hội, có những người rất lanh lẹ, giao cho việc gì cũng chu toàn và hoàn tất mau chóng. Trái lại có những người thiếu hoạt bát, ít lanh lẹ, thiếu tự tin, không can đảm. Đế ám chỉ những người nầy, tục ngữ đã so sánh họ với những con chuột mắc khói hoặc chuột xuất hiện ban ngày:

Lấm lét như chuột ngày

hoặc 
Lờ đờ như chuột bị xông khói

Ngoài ra chuột cũng được dùng trong khoa tướng số của người bình dân cũng như dùng để so sánh với nhưng nét kiều diễm của các cô gái. 

 Mắt dơi mày chuột

 Mắt dơi tai chuột

Người bình dân cho rằng những ai có khuôn mặt giống chuột thì độc ác và keo kiệt:

 Mặt như chuột kẹp. 

Một trong những phong tục lỗi thời của chế độ phong kiến, đó là tục mẹ chồng nàng dâu. Trong chế độ phong kiến, người ta quan niệm rằng con dâu là người được mua về để hầu hạ, phục vụ nhà chồng. Chính vì thế nàng bị mẹ chồng, các em, nhất là em gái của chồng đày đọa, làm khồ đủ điều. Ca dao đã so sánh sự ghét bỏ đó, xung khắc đó giống như sự thù hằn giữa mèo với chuột vậy:

 Mẹ chồng đối với nàng dâu,

 Như mèo với chuột có thương nhau bao giờ

Và rồi việc đánh đập con cái cũng là chuyện thường xảy ra. Một đứa bé khi bị mẹ đánh chỉ biết khóc than và năn nỉ:

  Má ơi chuột chạy đám gừng,

  Thân con nhỏ nhít, má đừng đánh con.

Những ai đã đọc tục ngữ, ca dao không thể quên bài “Cô Gái Sơn Tây” trong đó có nhiều chi tiết rất ly kỳ và cũng có những câu liên quan đến chuột, xin trích lại để mọi người cùng thưởng thức nhan sắc mỹ miều của một cô gái đáng thương, vì tạo hóa đã ban cho cô
Cô gái Sơn tây yếm thủng tay giần

Răng đen hạt nhót, đôi chân đi cù lèo

Tóc rễ tre chải lược bừa cào

Xù xì da cóc, hắc lào tứ tung

  ……………………………..

 Hai nách cô thơm như ổ chuột chù.
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Không những ca dao, tục ngữ có nhiều câu nói về chuột, mà trong kho tàng chuyện cổ Việt Nam cũng có nhiều câu chuyện liên quan đến chuột và mèo. Xin trích kể câu chuyện “Chuột Mèo” sau đây để giúp vui và chứng minh sự phong phú của văn chương dân gian. Chuyện kể rằng: “Đời xưa, chuột vốn là một giống linh thiêng ở trên trời, được giao chìa khóa giữ kho lúa của trời.  Nhưng chuột không phải là một loài đáng tin cẩn. Nhân được giữ khóa kho lẫm, chuột tự do mở kho lẫm và rủ nhau vào ăn rả rích, phung phí bao nhiêu là lúa của trời.  Sau trời biết chuyện, lấy làm giận, không cho chuột làm việc ấy nữa mà đuổi xuống hạ giới để giữ chìa khóa lẫm thóc của nhân gian. Nhưng chứng nào vẫn tật ấy, chuột lại rủ nhau vào kho thóc của trần gian ăn phá rả rích, đến nỗi nhân gian phải than rằng

  Chuột kia xưa ở nơi nào?

Bây giờ ăn lúa nhà tao thế nầy?

Người lấy làm chua xót, mới kêu với vua Bếp, vua Bếp liền bắt nó đem lên và tâu răng:
Chuột nầy vốn chuột của thiên đình, sao thiên đình lại thả xuống hạ giới?   
Trời trả lời: 
Ừ, trước đây nó ở trên nầy giữ chìa khóa kho thóc của ta, nhưng bởi nó ăn vụng của ta nhiều quá, nên ta không cho nó ở trên nầy nữa, ta đuổi nó xuống hạ giới giữ kho thóc dưới đó.
Vua Bếp tâu:
Nó xuống dưới ấy nó lại ăn vụng lúa hại lắm.  Bẩm, chúng con thiết nghĩ: Trời nhiều lúa hơn hạ giới.  Lúa trời nó ăn không hết, nhưng của hạ giới nó cứ ăn thế nầy thì sẽ hết và lòai người sẽ chết đói.  Bây giờ xin cho nó lên trời lại.

Trời nghe tâu, phán rằng:
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Không được, ta đã đuổi nó đi xa ta, ta không thể cho nó lên đây nữa. Nhưng ta có một cách: Ta có một con mèo, ta cho chú đem xuống hạ giới để chuột nó ăn lúa của nhân gian thì thả mèo ra cho nó bắt chuột, rồi gầm gừ chuột đi, còn khi nào nó không muốn bắt chuột, thì chú bảo con mèo cứ kêu con chuột rằng: “nghèo, nghèo”, thì chuột nó cũng sợ mà phải bỏ đi.
Vua Bếp lạy tạ, rồi đem cả mèo lẫn chuột xuống hạ giới rồi thực hiện như thế.

Bây giờ khi nào mèo rình bắt được chuột, rồi mèo cứ gầm gừ và khi nào không bắt được chuột thì mèo kêu: “nghèo, nghèo”.
Những lúc nhàn rỗi, mèo ngồi nghĩ lại và giận vua Bếp, vì tại vua Bếp mà mèo phải xuống dương gian, nhưng không làm gì nổi vua Bếp, mèo chỉ còn cách thỉnh thoảng vào giữa đống tro tàn của vua Bếp rồi phóng uế.

Ca dao, tục ngữ, chuyện cổ Việt Nam còn có rất nhiêu câu có liên quan đến chuột, nhưng trong khuôn khổ nhỏ hẹp nầy xin chấm dứt ở đây để lướt qua một vài hình ảnh chuột trong Văn Chương Bác Học Việt Nam.

Chuột trong Văn Chương Bác Học Việt Nam

Ngoài kho tàng văn chương truyền khẩu có giá trị, nền năn học Việt Nam còn có nền văn học bác học rất phong phú.  Gọi là bác học, vì nền văn học nầy đươc ghi chép rõ ràng, có phương pháp khoa học, có chủ đề rõ ràng và mỗi loại có mục đích riêng.  Tác giả của nền văn học nầy là những văn nhân, thi sĩ có khả năng, có kiến thức.  Ngoài khả năng văn học, họ còn có thêm những kiến thức về khả năng suy luận, triết học, v.v.,  vì thế văn chương, thi phú họ sáng tác có nhiều giá trị.  Ở đây không muốn đi sâu vào lịch sử của loại văn học nầy mà chỉ muốn trình bày vài tác phẩm liên quan đến chuột.
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Theo “Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam” thì đây là một tập truyện bằng thơ, được viết bằng chữ Nôm.  Người ta không rõ ai là tác giả của tác phẩm nầy.  Tác phẩm gồm 850 câu thơ lục bát và hai bài thất ngôn bát cú. Câu chuyện được phỏng theo cuốn “Đông Thành Trinh Thử Truyện”.  Trinh Thử ra đời vào khoảng nửa sau thế kỷ 19.  Người ta có thể đoán tác giả là một nho sĩ học giỏi đương thời.  Câu chuyện có thể tóm tắt như sau: Hồ Sinh là một học trò uyên bác đời Trần, có tài nghe được tiếng chim muông.  Ra chơi kinh thành, ngụ ở gần nhà thừa tướng Hồ Quý Ly, đêm nằm nghe được một đoạn đối thoại giữa chuột Đực và chuột Bạch góa chồng.  Chuột Đực đã dụ dỗ chuột Bạch lấy minh.  Chuột Bạch kiên quyết cự tuyệt, đồng thời phê phán Hồ Quý Ly là kẻ hại nước, hại dân.  Chuột Đực xấu hổ, chữa thẹn bằng lời lẽ và thơ từ xướng họa.  Chuột Cái bắt gặp, đánh ghen. Vào lúc đó, Mèo xuất hiện. Chuột Bạch chạy thoát, chuột cái rơi xuống ao, Hồ Sinh vớt lên, minh oan cho chuột Bạch và răn chuột cái phải  tìm cách dạy chồng.  Tác giả viết câu chuyện để ghi lại, ca ngợi phẩm chất chuột Bạch. Nhân cách hóa loài vật để phát biểu những quan điểm về thế sự nhân sinh. Trinh Thử là một tiếng nói khẳng định phẩm chất kiên trinh của người phụ nữ Việt Nam xưa kia, đồng thời phê phán bọn cường hào, ác bá, phong kiến.  Điểm đặc biệt là tác giả đã xử dụng nhiều tục ngữ, thành ngữ dân gian vào thơ của mình để đến nỗi sau nầy người đọc không còn nhận ra đó những câu ca dao, tục ngữ.  Xin trích dẫn một ít câu để làm bằng chứng.  Ca dao Việt Nam có câu:

Làm thân con vạc mà chẳng biết lo,

Bán đất cho cò, vạc phải ăn đêm.
Trong truyện Trinh Thử câu 44 viết:

Một mình khuya khoắt ra đi,

Dường như giống vạc, cớ gì ăn đêm

Chữ rằng: Xuân bất tái lai,

Một ngày là mấy sớm mai hởi nàng (Ca Dao)

Có vợ có chồng như đũa có đôi (Tục ngữ)

Song song như đũa có đôi,

Ấm no cùng thỏa, ngọt bùi cùng ăn (Trinh Thử)

O Chuột                       
Tác giả là Nguyễn Sen, bút hiệu Tô Hoài. Ông sinh năm 1920 tại Hà Nội.  Tô Hoài được chú ý nhiều ở những chuyện viết về loài vật.   Ông đã sáng tác những chuyện về loài vật như:

· Dế Mèn phiêu lưu ký ( 1941)

· O Chuột ( 1942)

Vì là năm chuột nên xin giới thiệu qua tác phẩm O Chuột cuả ông; Nội dung O Chuột gồm những câu chuyện sau đây:

· O Chuột

· Tuổi Trẻ

· Truyện Gã Chuột Bạch

· Đôi Gi Đá

· Một Cuộc Bể Dâu

· Mụ Ngan

· Đực

· Cu Lặc

Trong tám câu truyện trên thì O Chuột và Truyện Gã Chuột Bạch nói nhiều về chuột.   Trong O Chuột, tác giả kể chuyện Chú Mèo Mướp, suốt ngày nấp bên bếp tro tàn, bên đống củi để rình bắt chuột. Còn chuyện Gã Chuột Bạch, tác giả kể chuyện vợ chồng chú chuột Bạch đưọc nuôi trong chuồng, suốt ngày ăn chơi, đùa giỡn. Nhưng vì tham ăn, một ngày kia chuột cái ăn phải con bọ ngựa rồi chết tức tưởi, để chuột đực sống cô đơn trên cõi đời.

Nói về chuột thì còn nhiều, nhưng xin chấm dứt ở đây để qúi vị còn có giờ đi săn chuột làm mồi nhậu đầu năm.

Năm chuột, kính chúc quý vị một năm khang an, hạnh phúc, nhanh nhẹn như chuột nhắt để mọi việc trong nhà, ngoài xã hội luôn trôi chảy và thành công.

  New Jersey, Dec 19/2007

Lời Tỏ Tình

                                                 Thái Hoàng

Thoáng nhớ thời gian đuộm mấy chiều

Mắt vàng mỏi mệt bóng cô liêu

Tương tư mơ dáng người hôm ấy

Đọng nỗi niềm riêng nhớ thương nhiều

Quen chưa lâu nhưng lòng nghe khắng khít

Tâm sự rồi như tri kỷ lòng ta

Chồi lộc non xanh thắm gốc thông già

Bướm theo hoa ướp nhụy hương ngày nớ

Em hỡi em cho tội tình anh rứa

Quen em rồi để nỗi nhớ vây quanh

Phút chia tay âu yếm tiễn không đành

Hồn thơ thẩn tìm về nơi chốn cũ

Em nói nhỏ không muốn làm anh khổ

Khổ hay không anh gánh chịu phần anh

Người ta nói khi yêu khổ cũng đành

Anh biết khổ nhưng không yêu anh lỗ

Em ơi em, nói ni cho em rõ

Thời gian trôi sẽ trôi mãi không ngừng

Muốn cùng em ôm ấp bầy trẻ nhỏ

Đừng lưỡng lự để trôi mất tình xuân

